
Biểu 01

TT Đơn vị Số người 
Số tiền phải nộp 

(đồng)

I Các trường học 326                   10.339.000                           

1 Trường Mầm non Cẩm Xuyên 1.696.000                              

 - Trường Mầm non TT Cẩm Xuyên cũ 32 1.696.000                              

2 Trường Tiểu học Cẩm Xuyên 5.088.000                              

 - Trường Tiểu học Cẩm Quang (cũ) 34 1.802.000                              

 - Trường Tiểu học TT Cẩm Xuyên 1 (cũ) 32 1.696.000                              

 - Trường Tiểu học TT Cẩm Xuyên 2 (cũ) 30 1.590.000                              

3 Trường THCS Cẩm Xuyên 3.555.000                              

 - Trường THCS Nguyễn Hữu Thái (cũ) 26 1.170.000                              

 - Trường THCS Thị trấn Cẩm Xuyên (cũ) 53 2.385.000                              

II Các đơn vị khác 87                     4.929.000                              

1 Trung tâm dịch vụ tổng xã Cẩm Xuyên 3 159.000                                 

2 Trung tâm bồi dưỡng chính trị xã Cẩm Xuyên 2 106.000                                 

3 Đảng ủy xã 19 1.007.000                              

4 UBMT tổ quốc xã 6 318.000                                 

 Tổng cộng                      413                                15.268.000 

UBND XÃ CẨM XUYÊN

ĐÔN ĐỐC QUỸ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI NĂM 2026

CÁC ĐƠN VỊ THUỘC KHỐI CÁN BỘ CÔNG CHỨC VIÊN CHỨC CỦA XÃ CẨM XUYÊN

(Kèm theo Công văn số         /UBND - KT ngày    10/2026 của UBND xã Cẩm Xuyên)



Biểu 02 

1 Thôn Hữu Quyền                                                               3.710.000 

Thôn 1 (cũ) 145                                                               1.450.000 

Thôn 10 (cũ)                                         226                                                               2.260.000 

2 Thôn Cẩm Huy                                                               5.010.000 

Thôn 3 (cũ) 245                                                               2.450.000 

Thôn 7 (cũ) 256                                                               2.560.000 

3 Thôn Cẩm Bào                                                               6.160.000 

Thôn 4 (cũ) 245                                                               2.450.000 

Thôn 5 (cũ) 371                                                               3.710.000 

4 Thôn Cẩm Tiến                                                               1.760.000 

Thôn 6 (cũ) 60                                                                  600.000 

Thôn 8 (cũ) 116                                                               1.160.000 

5 Thôn Gia Hội                                                               2.360.000 

Thôn 9 (cũ) 192                                                               1.920.000 

Thôn 12 (cũ) 12                                                                  120.000 

Thôn 13 (cũ)                                           32                                                                  320.000 

6 Thôn Giếng Vàng                                                               1.570.000 

Thôn 14 (cũ) 90                                                                  900.000 

Thôn 15 (cũ)                                           67                                                                  670.000 

7 Thôn Sông Hội                                                               9.670.000 

Thôn 16 (cũ)                                         280                                                               2.800.000 

Mỹ Am (cũ)                                         385                                                               3.850.000 

8 Thiện Nộ                                         302                                                               3.020.000 

9 Thôn Thanh Tân                                                               7.420.000 

Thanh Mỹ (cũ)                                         375                                                               3.750.000 

Thanh Sơn (cũ)                                         367                                                               3.670.000 

10 Thôn Vĩnh Phú                                                               8.350.000 

Vĩnh Phú (cũ)                                         583                                                               5.830.000 

Thủy Triều (cũ)                                         252                                                               2.520.000 

ĐÔN ĐÔC NỘP QUỸ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI NĂM 2026

CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG KHÁC TRÊN ĐỊA BÀN CÁC THÔN

(Kèm theo Công văn số         /UBND - KT ngày    10/2026 của UBND xã Cẩm Xuyên)

UBND XÃ CẨM XUYÊN

TT Thôn
Số lao động nộp quỹ 

(ĐVT: Người)

 Tổng thu: 10.000 đồng/người/năm    

(ĐVT: đồng)        



TT Thôn
Số lao động nộp quỹ 

(ĐVT: Người)

 Tổng thu: 10.000 đồng/người/năm    

(ĐVT: đồng)        

11 Thôn Hồng Tiến                                                               6.010.000 

Thượng Long (cũ)                                         242                                                               2.420.000 

Chi Quan (cũ)                                         217                                                               2.170.000 

Tân Tiến (cũ)                                         142                                                               1.420.000 

12 Thôn Quang Sơn                                                               7.310.000 

Nhân Sơn (cũ)                                         199                                                               1.990.000 

Trung Sơn (cũ)                                         165                                                               1.650.000 

Thọ Sơn (cũ)                                         143                                                               1.430.000 

Quang Đồng (cũ)                                         224                                                               2.240.000 

13 Thôn Quang Thành                                                               7.780.000 

Đông Thành (cũ)                                         275                                                               2.750.000 

Nam Thành (cũ)                                         290                                                               2.900.000 

Trung Thành (cũ)                                         213                                                               2.130.000 

14 Thôn Quang Trung                                                               4.260.000 

Nam Vinh cũ (cũ)                                         112                                                               1.120.000 

Ưu Tràng cũ (cũ)                                           76                                                                  760.000 

Đông Hoa Vinh cũ (cũ)                                         238                                                               2.380.000 

Tổng cộng 7.137 71.370.000                                                            



Biểu 3

Đơn vị tính: Đồng

Giá trị tài sản hiện có theo 

báo cáo hàng năm 

Số tiền đóng Quỹ 

phòng, chống thiên tai
Số lao động Số tiền 

Tổng cộng 443.700.000 578 41.122.000 484.822.000

1
CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ 

XÂY DỰNG VINH THĂNG
14.366.232.988 2.873.000 4 285.000 3.158.000

2
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH 

TỔNG HỢP  HOÀNG THẠCH
12.790.822.110 2.558.000 0 0 2.558.000

3 HTX Dịch Vụ Thương Mại và VSMT TT Cẩm Xuyên 2.026.426.902 500.000 3 213.000 713.000

4
CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI ANH TÚ

22.150.312.818 4.430.000 5 356.000 4.786.000

5 CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG 6879 29.380.276.272 5.876.000 1 71.000 5.947.000

6
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI 

269
85.484.851.645 17.097.000 5 356.000 17.453.000

7
HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ TỔNG HỢP VÀ VỆ SINH MÔI 

TRƯỜNG THẮNG LỢI
830.317.566 500.000 5 356.000 856.000

8 CÔNG TY TNHH PHAN PHAN 1.000.000.000 500.000 0 0 500.000

9 CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC HẰNG CHÂU 3.433.387.891 687.000 1 71.000 758.000

10 HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP VAC - CẨM XUYÊN 1.000.000.000 500.000 0 0 500.000

11 HTX CHĂN NUÔI - DVTH HỢP LỰC 100.000.000 500.000 0 0 500.000

12
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI 

TÂN DŨNG
14.883.147.026 2.977.000 12 854.000 3.831.000

13
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP CẨM HUY

4.978.741.173 996.000 0 0 996.000

14
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THANH 

HƯỜNG
909.177.638 500.000 0 0 500.000

15 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SAO VIỆT 14.730.921.856 2.946.000 2 142.000 3.088.000

16
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI 

THĂNG LONG
6.320.386.999 1.264.000 0 0 1.264.000

17 CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC MINH CÔNG 3.540.550.125 708.000 1 71.000 779.000

18 CÔNG TY TNHH MTV DRAGON 1.532.464.765 500.000 0 0 500.000

19 CÔNG TY TNHH TRÍ TUỆ HOÀNG LINH 1.475.563.990 500.000 14 996.000 1.496.000

20
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THÀNH ĐẠT HT

2.924.354.319 585.000 0 0 585.000

Tổng cộng số tiền phải nộp

DANH SÁCH ĐÔN ĐỐC NỘP QUỸ THIÊN TAI CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN

UBND XÃ CẨM XUYÊN

(Kèm theo Công văn số         /UBND - KT ngày  10/2026 của UBND xã Cẩm Xuyên)

TT Tên doanh nghiệp

Số doanh nghiệp đóng Số người lao động trong doanh nghiệp đóng



Giá trị tài sản hiện có theo 

báo cáo hàng năm 

Số tiền đóng Quỹ 

phòng, chống thiên tai
Số lao động Số tiền 

Tổng cộng số tiền phải nộpTT Tên doanh nghiệp

Số doanh nghiệp đóng Số người lao động trong doanh nghiệp đóng

21 CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC BÌNH MINH 44.714.283 500.000 2 142.000 642.000

22 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP BEE 17.833.987.795 3.567.000 0 0 3.567.000

23 CÔNG TY TNHH TM VÀ DV ĐIỆN TỬ HẢI PHONG 1.018.597.923 500.000 0 0 500.000

24 CÔNG TY TNHH SỐ 1 THIÊN LĨNH 9.516.974.843 1.903.000 2 142.000 2.045.000

25 CÔNG TY CP TƯ VẤN & XÂY DỰNG HOÀNG GIA 2.000.000.000 500.000 2 142.000 642.000

26
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI THẮNG 

THỊNH
54.851.035.252 10.970.000 16 1.138.000 12.108.000

27 CÔNG TY TNHH MTV DMA38 2.000.000 500.000 0 0 500.000

28 CÔNG TY TNHH TRUNG ĐỨC HÀ TĨNH 9.255.472.596 1.851.000 0 0 1.851.000

29
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NỘI 

NGOẠI THẤT 79
2.000.000.000 500.000 0 0 500.000

30 CÔNG TY TNHH LAMSON 1.000.000.000 500.000 0 0 500.000

31 CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN BẢO TÍN LAND 1.000.000.000 500.000 0 0 500.000

32
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG & KINH DOANH ÁNH 

SÁNG
7.837.887.175 1.568.000 0 0 1.568.000

33 CÔNG TY TNHH MTV MAY ĐÌNH SANG 1.000.000.000 500.000 0 0 500.000

34 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG NHÀ LẠC GIANG 4.500.000.000 900.000 0 0 900.000

35
CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG 

MẠI HUY HOÀNG 68
1.785.789.803 500.000 5 356.000 856.000

36 CÔNG TY TNHH HƯNG NGHIỆP BÌNH MINH 44.714.283 500.000 0 0 500.000

37
CÔNG TY CP TỔ CHỨC SỰ KIỆN VÀ DU LỊCH ĐVT 68

836.825.880 500.000 2 142.000 642.000

38
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI 

THÀNH TRUNG HT
6.014.004.076 1.203.000 0 0 1.203.000

39
CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC TRANG SỨC PHÚ QUÝ

5.170.796.015 1.034.000 2 142.000 1.176.000

40 CÔNG TY TNHH PHÁT MINH 99 2.000.000.000 500.000 0 0 500.000

41 CÔNG TY TNHH TUẤN KIỆT HT 3.000.000.000 600.000 0 0 600.000

42
HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG CẨM QUANG

65.000.000 500.000 0 0 500.000

43 CÔNG TY CỔ PHẦN Y KHOA ĐỨC THẮNG 5.000.000.000 1.000.000 0 0 1.000.000

44 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI NHẬT TRƯỜNG 38 4.000.000.000 800.000 0 0 800.000

45
CÔNG TY TNHH VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP BẢO NHƯ

11.755.087.245 2.351.000 0 0 2.351.000

46
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP TUẤN 

HẰNG
2.651.134.971 530.000 0 0 530.000

47 CÔNG TY TNHH TMDV BẢO HÂN HẢI 6.000.000.000 1.200.000 4 285.000 1.485.000

48 HỢP TÁC XÃ NHÂN AN 888 1.000.000.000 500.000 0 0 500.000



Giá trị tài sản hiện có theo 

báo cáo hàng năm 

Số tiền đóng Quỹ 

phòng, chống thiên tai
Số lao động Số tiền 

Tổng cộng số tiền phải nộpTT Tên doanh nghiệp

Số doanh nghiệp đóng Số người lao động trong doanh nghiệp đóng

49
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT TÀI 

YẾN
1.000.000.000 500.000 0 0 500.000

50 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CHIẾN BÌNH 1.000.000.000 500.000 0 0 500.000

51 CÔNG TY TNHH KIM KHÍ NGỌC DIỆP 1.000.000.000 500.000 0 0 500.000

52 CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN XD T&T39 9.000.000.000 1.800.000 0 0 1.800.000

53
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BẢO 

HOÀNG
7.419.904.696 1.484.000 1 71.000 1.555.000

54 CÔNG TY TNHH TÌNH HỒNG 10.092.638.182 2.019.000 0 0 2.019.000

55 CÔNG TY CP XÂY LẮP THÁI SƠN 6.259.419.393 1.252.000 0 0 1.252.000

56 Công ty TNHH cơ khí xây dựng Khánh Anh 2.885.745.819 577.000 0 0 577.000

57
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TIN HỌC QUANG 

TRUNG
5.197.359.629 1.039.000 4 285.000 1.324.000

58
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG CÔNG 

TRÌNH 479
chưa nộp bctc 500.000 10 712.000 1.212.000

59
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT VŨ 

TIỆP
5.294.055.254 1.059.000 6 427.000 1.486.000

60
Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Tổng Hợp Hoàng 

Thái Sơn
16.638.292.351 3.328.000 5 356.000 3.684.000

61 HỢP TÁC XÃ ĐOÀN VIÊN 4.912.046.187 982.000 3 213.000 1.195.000

62 Công Ty CP Thiết Bị Chăn Nuôi Khánh Hùng chưa nộp bctc 500.000 0 0 500.000

63
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ TỔ CHỨC SỰ 

KIỆN HÀ TĨNH
16.660.454.353 3.332.000 0 0 3.332.000

64
CÔNG TY CP TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG PHƯƠNG ANH

6.297.504.488 1.260.000 0 0 1.260.000

65
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG ĐẠI 

BẮC
3.899.465.262 780.000 3 213.000 993.000

66
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ 

XÂY DỰNG HÀ DƯƠNG GROUP
500.000 0 0 500.000

67 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HÀ TĨNH LTD 2.335.611.277 500.000 0 0 500.000

68
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ 

THUẬT TỔNG HỢP NHẬT MINH
Chưa nộp bctc 500.000 0 0 500.000

69 CÔNG TY TNHH NỘI THẤT BÔNG Q.HOME Chưa nộp bctc 500.000 0 0 500.000

70 CÔNG TY TNHH TÂM MỘC HƯƠNG 2.996.123.252 599.000 0 0 599.000

71
CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM NGƯỜI MÙ NGƯỜI 

TÀN TẬT
Chưa nộp bctc 500.000 0 0 500.000

72 HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ TỔNG HỢP GIÁP TRÂM 8.988.454.417 1.798.000 3 213.000 2.011.000

73 HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ TỔNG HỢP NHƯ GIA 17.120.855.717 3.424.000 5 356.000 3.780.000



Giá trị tài sản hiện có theo 

báo cáo hàng năm 

Số tiền đóng Quỹ 

phòng, chống thiên tai
Số lao động Số tiền 

Tổng cộng số tiền phải nộpTT Tên doanh nghiệp

Số doanh nghiệp đóng Số người lao động trong doanh nghiệp đóng

74
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ 

THƯƠNG MẠI THẢO LINH
2.949.552.230 590.000 1 71.000 661.000

75
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI ĐĂNG 

KHÔI HT
Chưa nộp bctc 500.000 0 0 500.000

76 CÔNG TY TNHH TM&DV TÂM NGỌC 12.310.557.592 2.462.000 9 640.000 3.102.000

77
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TƯ VẤN XÂY 

DỰNG KHANG HƯNG PHÁT
5.272.662.291 1.055.000 5 356.000 1.411.000

78 CÔNG TY TNHH CHUYÊN BIỆT HY VỌNG 482.105.313 500.000 5 356.000 856.000

79
CÔNG TY TNHH TMDV VÀ QUẢNG CÁO HÀ TOÀN

4.977.026.331 995.000 3 213.000 1.208.000

80
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LÂM BÁCH

Chưa nộp bctc 500.000 0 0 500.000

81 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC AN PHÁT GROUP 18.150.782 500.000 0 0 500.000

82
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI ST88

7.416.433.569 1.483.000 5 356.000 1.839.000

83
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DŨNG 

QUÂN HT
5.317.004.965 1.063.000 6 427.000 1.490.000

84
CÔNG TY TNHH  CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG KHÁNH 

HÙNG
990.741.766 500.000 0 0 500.000

85
CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ 

THỊ ĐỨC TRỌNG
4.313.314.718 863.000 0 0 863.000

86 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG KINH BẮC 5.052.559.649 1.011.000 0 0 1.011.000

87
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ BẮC MIỀN 

TRUNG
9.266.042.139 1.853.000 0 0 1.853.000

88 CÔNG TY TNHH LÊ ÁNH 89 1.891.271.612 500.000 0 0 500.000

89
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ HOÀNG 

LỰC
536.181.090 500.000 0 0 500.000

90 CÔNG TY TNHH XD VÀ CƠ ĐIỆN TÍN PHÁT 3.974.325.961 795.000 0 0 795.000

91 CÔNG TY TNHH PHÚC HƯNG PHÁT HT Chưa nộp bctc 500.000 0 0 500.000

92
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỔNG HỢP 

NGHĨA TÌNH
29.928.012.733 5.986.000 28 1.992.000 7.978.000

93 CÔNG TY TNHH SX VÀ TM THÉP THÀNH CÔNG 14.527.337.523 2.905.000 3 213.000 3.118.000

94
CÔNG TY TNHH  MỘT THÀNH VIÊN AN PHƯỚC LỘC 

PHÁT
126.133.168 500.000 3 213.000 713.000

95
CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC PHONG THUỶ THUẬN 

PHONG
Chưa nộp bctc 500.000 0 0 500.000

96
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & GIÁO DỤC BÌNH 

MINH
10.088.416.148 2.018.000 5 356.000 2.374.000



Giá trị tài sản hiện có theo 

báo cáo hàng năm 

Số tiền đóng Quỹ 

phòng, chống thiên tai
Số lao động Số tiền 

Tổng cộng số tiền phải nộpTT Tên doanh nghiệp

Số doanh nghiệp đóng Số người lao động trong doanh nghiệp đóng

97
CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ DU LỊCH HOÀNG TÂM

Chưa nộp bctc 500.000 0 0 500.000

98 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI DƯƠNG TÙNG 38 7.770.050.375 1.554.000 4 285.000 1.839.000

99 CÔNG TY TNHH MTV TMDV QUẾ LƯƠNG 7.738.540.322 1.548.000 0 0 1.548.000

100 CÔNG TY TNHH GIA PHÁT NGUYỄN HT Chưa nộp bctc 500.000 0 0 500.000

101
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỔNG HỢP 

TÚ HẠNH
4.010.153.848 802.000 3 213.000 1.015.000

102 CÔNG TY TNHH BÁCH HOÁ VÀNG 147 1.665.944.426 500.000 0 0 500.000

103 CÔNG TY TNHH MTV TRỌNG PHƯỢNG 4.475.692.709 895.000 5 356.000 1.251.000

104 CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC PHƯƠNG XUÂN Chưa nộp bctc 500.000 0 0 500.000

105 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BÌNH NGHỊ Chưa nộp bctc 500.000 0 0 500.000

106
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & XÂY DỰNG 

DIỆP LÂM LÂM
Chưa nộp bctc 500.000 3 213.000 713.000

107 CÔNG TY TNHH NGỌC HÂN TV Chưa nộp bctc 500.000 0 0 500.000

108
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 

NAM HẢI
12.913.731.176 2.583.000 8 569.000 3.152.000

109 CÔNG TY CP HK38 5.531.149.991 1.106.000 1 71.000 1.177.000

110 CÔNG TY CP XUYÊN HƯNG 9.997.557.044 2.000.000 0 0 2.000.000

111
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUỐC 

THỊU
33.962.502.298 6.793.000 25 1.779.000 8.572.000

112
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ THẦN ĐỒNG

1.411.913.662 500.000 32 2.277.000 2.777.000

113
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU INSPIRE ASIA

1.909.843.478 500.000 0 0 500.000

114 CÔNG TY TNHH MTV HOÀNG SƠN HT 2.292.293.536 500.000 0 0 500.000

115 CÔNG TY TNHH GOFI VIỆT NAM 2.596.196.119 519.000 7 498.000 1.017.000

116 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Y TẾ MINH AN 3.817.024.351 763.000 13 925.000 1.688.000

117
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THỰC 

PHẨM HÒA PHÁT FOOD
500.000.000 500.000 0 0 500.000

118 CÔNG TY TNHH DINGO LOGISTICS 125.467.921 500.000 2 142.000 642.000

119
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ NHẬP 

KHẨU THIÊN NAM VIỆT
10.020.347.106 2.004.000 0 0 2.004.000

120 CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC ARMY HÀ TĨNH 1.860.000.000 500.000 0 0 500.000

121 CÔNG TY TNHH MTV HOA SEN CẨM XUYÊN 100.000.000 500.000 35 2.490.000 2.990.000

122
CÔNG TY TNHH MTV VIỄN THÔNG THỊNH VƯỢNG

Mới thành lập 2026 500.000 0 0 500.000

123 CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI BÌNH HÀ             663.892.980.903 100.000.000 7 498.000 100.498.000
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124
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Thương Miền 

Trung
            170.359.876.669 34.072.000 1 71.000 34.143.000

125 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KÝ HIỀN               30.103.630.329 6.021.000 15 1.067.000 7.088.000

126 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ XÂY DỰNG CAO MINH               31.446.242.737 6.289.000 11 783.000 7.072.000

127 CÔNG TY TNHH MAY VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT - HÀN 5.592.179.460 1.118.000 1.118.000

128
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT XÂY DỰNG 

QUANG MINH
10.990.309.669 2.198.000 2 142.000 2.340.000

129
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI NHẬT 

ĐỨC
1 500.000 500.000

130 CÔNG TY CP DỊCH VỤ VẬN TẢI HƯNG TOÀN PHÁT 11.203.477.499 2.241.000 11 783.000 3.024.000

131
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ 

THƯƠNG MẠI SỐ 666
34.932.505.909 6.987.000 13 925.000 7.912.000

132 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ECX 500.000.000 500.000 500.000

133 CÔNG TY CP BIN GROUP 6.683.629.128 1.337.000 1.337.000

134
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ 

AMSTERDAM
9.995.413.015 1.999.000 1.999.000

135
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM THIÊN 

NGA
6.672.505.588 1.335.000 17 1.210.000 2.545.000

136 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN THÀNH HUY 1.313.454.619.924 100.000.000 136 9.677.000 109.677.000

137 CÔNG TY CỔ PHẦN HTH HÀ TĨNH 6.310.369.236 1.262.000 1.262.000

138 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HÀ DŨNG 4.735.562.133 947.000 947.000

139 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ XÂY LẮP MITRACO 10.506.526.016 2.101.000 9 640.000 2.741.000

140
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI SÔNG 

HỘI
23.909.997.760 4.782.000 16 1.138.000 5.920.000

141
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG 

THÀNH AN
3.288.553.865 658.000 1 71.000 729.000
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